
ĐVT: Đồng

Tổng cộng
Nguồn

KP MSSC

Nguồn trích 

NHCS

Nguồn trích 

thu hồi sau 

thanh tra

Nguồn

Phí TTQT

I Mua sắm thiết bị Tin học 61.840.000 28.440.000 0 33.400.000 0

1 Đĩa cứng SSD Cái 4 1.660.000 6.640.000 6.640.000 0 0 0

2 Máy in phun (laser) 2 mặt Cái 1 9.500.000 9.500.000 9.500.000 0 0 0

3
Bộ chuyển mạch cho Phòng máy chủ Sở Tài 

chính (KVM Switch)
cái 1 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 0

4 Thùng cáp mạng cat 5e, 6e thùng 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0

5 Đầu chụp RJ45 hộp 1 150.000 150.000 150.000 0 0 0

6 Đầu RJ45 hộp 1 150.000 150.000 150.000 0 0 0

7 Bộ tua vít nhiều đầu sửa chữa chuyên nghiệp bộ 1 900.000 900.000 900.000 0 0 0

8 Túi xách cái 2 250.000 500.000 500.000 0 0 0

9 USB Wifi cái 2 300.000 600.000 600.000 0 0 0

10 Máy quét tài liệu HP Scanjet Enterprise Flow 7500cái 1 33.400.000 33.400.000 0 0 33.400.000 0

II Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô 1.680.000 1.680.000 0 0 0

1 Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô Lần 1 1.680.000 1.680.000 1.680.000 0 0 0

III Mua sắm tủ, máy lọc nước, … 63.900.000 18.500.000 9.000.000 6.400.000 30.000.000

1 Tủ đựng tài liệu Cái 5 4.500.000 22.500.000 13.500.000 9.000.000 0

2 Lợp tủ gỗ, sửa ổ khóa, … Lần 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0

3 Máy lọc nước nóng, lạnh Cái 3 10.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000

4 01 điện thoại bàn Cái 1 400.000 400.000 0 0 400.000 0
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Chia ra các nguồn kinh phí như sau:

Đơn giá
Số

lượng
ĐVTTên thiết bịSTT

Trang 1



Tổng cộng
Nguồn

KP MSSC

Nguồn trích 

NHCS

Nguồn trích 

thu hồi sau 
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Nguồn

Phí TTQT

Chia ra các nguồn kinh phí như sau:

Đơn giá
Số

lượng
ĐVTTên thiết bịSTT

5 Thay mới 02 ổ khóa Cái 2 500.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0

6 Dán decal màu tối cửa sau P. Thanh tra Lần 1 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000

IV Sửa chữa khác tại cơ quan 56.380.000 56.380.000 0 0 0

Máy in, máy photocopy, điện, nước, máy lạnh, … 56.380.000 56.380.000 0 0 0

183.800.000 105.000.000 9.000.000 39.800.000 30.000.000

(Viết bằng chữ: Một trăm tám mươi ba triệu, tám trăm ngàn đồng)./.

Tổng cộng: (I) + (II) + (III) + (IV):

* Ghi chú:  Tổng dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2022 là 183.800.000 đồng. Trong đó, sử dụng từ các nguồn kinh phí như sau:

- Kinh phí tự chủ: 15.000.000 đồng.

- Kinh phí mua sắm sữa chữa: 90.000.000 đồng.

- Kinh phí trích từ nguồn ủy thác qua NHCS: 9.000.000 đồng.

- Kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 30.000.000 đồng.

- Kinh phí trích thu hồi sau thanh tra: 39.800.000 đồng.
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